
TUẦN 8 –HKII 

UNIT 8. THE WORLD AROUND US 

LESSON 1.  

I. GRAMMAR 

1. Should: nên 

Dùng để đưa ra lời khuyên 

S + should + Vo 

S + shouldn’t + Vo 

Should + S + Vo?  Yes, S + should / No, S + shouldn’t 

You should have a rest. ( bạn nên nghỉ ngơi) 

You shouldn’t go hiking there ( bạn không nên đi bộ đường dài ở đó) 

Should he swim here? ( anh ấy có nên bơi ở đây không?) 

 Yes, he should  ( có, anh ấy nên)/ No, he shouldn’t ( không, anh ấy không 

nên) 

2. Can: có thể 

Dùng để diễn tả 1 khả năng, 1 điều có thể xảy ra) 

S + can + Vo 

S + can’t + Vo 

Can + S + Vo? 

I can swim. ( tôi có thể bơi  khả năng/ năng lực) 

We can go climbing ( chúng ta có thể đi leo núi 1 điều có thể  xảy ra) 

I can’t dance ( tôi không biết/ có khả năng nhảy ) 

II. PRACTICE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIT 8. THE WORLD AROUND US 

LESSON 1. PRONUNCIATION 

I. STRESS ( DẤU NHẤN) 

Đối với các động từ gerund dạng V-ing, thường nhấn ở âm đầu tiên  

Ex:  hiking, kayaking, ..... 

II. PRACTICE 

Task 1 

 

swimming, climbing , fishing, running, walking,... 

Task 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIT 8. THE WORLD AROUND US 

LESSON 2.  

I. NEW WORDS 

 
II. STRUCTURES 

What do you use ..................for? ( bạn sử dụng ...........để làm gì?) 

I use......... + to Vo.......... 

 

Ex: What do you use tent for? ( bạn sử dụng lều để làm gì?) 

I use tent to sleep in when I go camping. ( Tôi sử dụng lều để ngủ khi tôi đi 

cắm trại) 



  

III. PRACTICE 

Task 1: speak- pair work 

A: What do you use..........for? 

B: I use it to .......................... 

Task 2: Circle the things on the list Jill and Dave need to bring 

 

Task 3. Read – pair work 

Answer the questions 

 

 


